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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng 
dạy học

	Hai
13/
10
	S
	1
	HĐTN

	16
	SHDC:  Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
	
	

	
	 
	2
	Toán 
	26
	Luyện tập  (Trang 38)
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	 
	3
	T.V 
	51
	Đọc:Cái trống trường em-T1,2
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa  

	
	 
	4
	T.V
	52
	
	
	Máy tính, máy soi   

	
	C
	5
	T(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	T.V (BT)
	
	Luyện tập  
	
	     

	
	
	7
	MT
	6
	Sự kết hợp của các hình cơ bản-T3
	
	Tranh, màu   

	Ba
14/
10
	S
	1
	T.V  
	53
	Chữ hoa Đ
	Soi bài
	Chữ mẫu, máy soi

	
	
	2
	T.V
	54
	Nói và nghe:Ngôi trường em
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa

	
	
	3
	Toán
	27
	Luyện tập (Trang 39)
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	4
	T.A
	11
	Unit 2:Shapes
	
	

	
	C
	5
	GDTC
	11
	Giậm chân tại chỗ, đứng lại.-T1
	
	Còi, sân tập


	
	
	6
	Toán(BT)
	
	Luyện tập
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi

	
	
	7
	Â.N
	6
	Ôn tập bài hát::Con chim chích choè.GT…
	
	Hình MH

	Tư
15/
10
	S
	1
	TV
	55
	Đọc :Danh sách học sinh-T1,2
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa

	
	
	2
	TV
	56
	
	
	Máy tính, máy soi

	
	
	3
	Toán
	28
	Phép trừ (qua 10) trong PV 20.
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi

	
	
	4
	TNXH
	11
	Ôn tập chủ đề gia đình-T3
	
	Hình MH

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Năm
    16/
10
	S
	1
	TA
	12
	Unit 2:Shapes
	
	

	
	
	2
	Toán
	29
	Luyện tập  (Trang 42)
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi

	
	
	3
	T.V
	57
	Viết : Nghe viết :  Cái trống trường em
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	4
	T.V
	58
	LT:Từ ngữ chỉ SV,ĐĐ..Câu nêu ĐĐ.
	Trình chiếu, soi bài
	 Máy tính, máy soi   

	
	C
	5
	HĐTN
	17
	Góc học tập của em 
	
	Hình MH

	
	
	6
	Đ.đức
	6
	Kính trọng thầy cô giáo  -T2
	
	Hình MH

	
	
	7
	TNXH(bt
	
	Luyện tập
	
	

	Sáu
17/
10
	S
	1
	TNXH
	12
	Chào đón ngày khai giảng- T1
	
	Hình MH

	
	
	2
	Toán 
	30
	Luyện tập (Trang 44)
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	3
	T.V
	59
	LT:Viết đoạn văn :Lập danh sách học sinh
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	4
	T.V
	60
	Đọc mở rộng
	
	Truyện sách báo

	
	C
	5
	GDTC
	12
	Giậm chân tại chỗ, đứng lại.-T2
	
	Còi, sân tập


	
	
	6
	HĐTN
	18
	SH LỚP- GDQVBPTE- Bài 2 
	
	Tranh, ảnh

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi


                                                                                    


                                                                    Ngày kí duyệt: 8/10/2025
                                                                                          Phó hiệu trưởng




                                                                                                     
                                                                                      Phạm Thị Hương

